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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2022/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022




NGHỊ ĐỊNH

Quy định về định danh và xác thực điện tử

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Danh tính điện tử” là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống thông tin cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức trên môi trường điện tử.

2. “Chủ thể danh tính điện tử” là cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử. 
3. “Định danh điện tử” là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử.
4. “Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử” là cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân làm nhiệm vụ quản lý hệ thống định danh và xác thực điện tử.

5. “Hệ thống định danh và xác thực điện tử” là hệ thống thông tin do Bộ Công an xây dựng để đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử.
6. “Tài khoản định danh điện tử” là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử hoặc tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử.
7. “Thông tin được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử” là những thông tin gắn với danh tính điện tử được thể hiện trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho chủ thể danh tính điện tử và đã được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử theo đề nghị của chủ thể danh tính điện tử.
8. “Xác thực điện tử” là hoạt động xác thực chủ thể danh tính điện tử và xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử.

9. “Yếu tố xác thực” là các yếu tố thuộc ba nhóm sau: chủ thể danh tính số biết; chủ thể danh tính số sở hữu; đặc điểm sinh trắc học của chủ thể danh tính số phục vụ việc xác thực điện tử. 

10. “Phương tiện xác thực” là các yếu tố sau: mật khẩu; mã bí mật; mã vạch 2 chiều; thiết bị đầu cuối; thiết bị hoặc phần mềm mật khẩu sử dụng một lần; thiết bị hoặc phần mềm mật mã, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung, vân tay được sử dụng cho mục đích xác thực điện tử
11. “Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử” là tổ chức, doanh nghiệp được Bộ Công an cấp giấy phép đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, đáp ứng điều kiện về cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo quy định tại Nghị định này.

12. “VNeID” là ứng dụng định danh điện tử trên nền tảng di động; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.
13. “Số định danh của người nước ngoài” là dãy số tự nhiên duy nhất đối với một chủ thể danh tính điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập để quản lý danh tính điện tử của người nước ngoài.
14. “Mã định danh điện tử của tổ chức” là mã số doanh nghiệp; trường hợp không có mã số doanh nghiệp thì là mã số thuế; trường hợp không có mã số doanh nghiệp và mã số thuế thì là dãy số tự nhiên do hệ thống định danh điện tử xác lập.
Điều 4. Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo đảm tính chính xác, duy nhất trong định danh và xác thực điện tử; công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Đảm bảo an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật dữ liệu khi thực hiện định danh và xác thực điện tử. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải tuân thủ quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

6. Bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 5. Khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử 

1. Hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 1 Điều này khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua dịch vụ định danh và xác thực điện tử khi được sự đồng ý của chủ thể danh tính điện tử.
3. Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.
Điều 6. Biểu mẫu kèm theo 
Ban hành kèm theo Nghị định này các biểu mẫu sau:

1. Phiếu đăng ký định danh điện tử cho cá nhân (DD01); Phiếu đăng ký định danh điện tử cho tổ chức (DD02).
2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử (XT01); Tờ khai đề nghị cấp lại, thay đổi giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử (XT02); Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử (XT03); Quyết định về việc thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử (XT04); Quyết định về việc tạm đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử (XT05); Báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử (XT06).

CHƯƠNG II

DANH TÍNH ĐIỆN TỬ, ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Mục 1: DANH TÍNH ĐIỆN TỬ

Điều 7. Danh tính điện tử công dân Việt Nam

Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm:

1. Thông tin cá nhân:

a) Số định danh cá nhân;

b) Họ, chữ đệm và tên;
c) Ngày, tháng, năm sinh;
d) Giới tính;
đ) Nơi cư trú.

2. Thông tin sinh trắc học: 

a) Ảnh chân dung;

b) Vân tay (thu nhận trực tiếp tại nơi đăng ký cấp tài khoản).
Điều 8. Danh tính điện tử người nước ngoài

Danh tính điện tử người nước ngoài bao gồm:

1. Thông tin cá nhân:

a) Số định danh của người nước ngoài; 
b) Họ, chữ đệm và tên;
c) Ngày, tháng, năm sinh;
d) Giới tính;
đ) Quốc tịch;

e) Nơi cư trú ở Việt Nam;
g) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
2. Thông tin sinh trắc học:

a) Ảnh chân dung;

b) Vân tay (thu nhận trực tiếp tại nơi đăng ký cấp tài khoản).
Điều 9. Danh tính điện tử tổ chức

Danh tính điện tử tổ chức gồm:

1. Mã định danh điện tử của tổ chức.
2. Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có).

3. Ngày, tháng, năm thành lập.

4. Địa chỉ trụ sở chính.

5. Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
Điều 10. Cập nhật thông tin danh tính điện tử

1. Khi thông tin về danh tính điện tử của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh có sự thay đổi thì được tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

2. Khi thông tin về danh tính điện tử của tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có sự thay đổi thì được tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử.

3. Thông tin danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức được cập nhật vào tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử.
Mục 2: ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Điều 11. Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
2. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh, cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
3. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.
Điều 12. Tài khoản định danh điện tử

1. Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam là tài khoản được tạo lập bởi thông tin danh tính điện tử quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của người nước ngoài là tài khoản được tạo lập bởi thông tin danh tính điện tử quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

2. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân là tài khoản được tạo lập bởi các thông tin danh tính điện tử quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này.

3. Tài khoản định danh điện tử của tổ chức được tạo lập bởi thông tin danh tính điện tử quy định tại Điều 9 Nghị định này là tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Điều 13. Sử dụng tài khoản định danh điện tử

1. Việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử do cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tạo lập.
2. Tài khoản được Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được tạo lập trước thời hạn chuyển tiếp quy định tại Điều 45 Nghị định này và đã được xác thực bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử thì được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử.
3. Tài khoản định danh điện tử do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện các giao dịch điện tử theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức (trừ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử).

4. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của cá nhân có giá trị chứng minh thông tin cá nhân của chủ thể danh tính điện tử quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 8 Nghị định này để sử dụng trong các giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chủ thể danh tính điện tử.

5. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
6. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của người nước ngoài có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

7. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức do người đại diện theo pháp luật thực hiện hoặc giao cho một hoặc một số người thuộc tổ chức đó sử dụng. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức có giá trị chứng minh danh tính điện tử của tổ chức khi thực hiện giao dịch có yêu cầu chứng minh thông tin về tổ chức đó; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
8. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã cung cấp.

CHƯƠNG III

TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐƯỢC TẠO LẬP BỞI HỆ THỐNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Điều 14. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam 
1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Bước 1: Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

Bước 2: Công dân thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNeID để kiểm tra, xác thực thông tin chủ thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử với thông tin đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNeID.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: 

Bước 1: Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. 
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận in giấy đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đến làm thủ tục kiểm tra, ký xác nhận.

Bước 4: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử qua tin nhắn SMS, qua địa chỉ thư điện tử hoặc ứng dụng VNeID. 

Trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử thì đến nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân để thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.

3. Hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: Phiếu đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử (mẫu DD01 ban hành kèm theo Nghị định này).
Điều 15. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài

1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Bước 1: Người nước ngoài sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

Bước 2: Người nước ngoài thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNeID để kiểm tra thông tin cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNeID.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Bước 1: Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử, xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cư trú hợp pháp tại Việt Nam, cung cấp thông tin số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. 
Bước 2: Cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người đến làm thủ tục.

Bước 3: Cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh in giấy đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho người đến làm thủ tục kiểm tra, ký xác nhận.

Bước 4: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.
Bước 5: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người đến làm thủ tục qua tin nhắn SMS, qua địa chỉ thư điện tử hoặc ứng dụng VNeID. 
3. Hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: Phiếu đăng cấp tài khoản định danh điện tử (mẫu DD01 ban hành kèm theo Nghị định này).

Điều 16. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức

1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2) sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNeID.
Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNeID.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử tại cơ quan Công an
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật (đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2) đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho tổ chức và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. Trường hợp ủy quyền cho người khác thì người được ủy quyền xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với trường hợp là người nước ngoài), giấy ủy quyền, giấy giới thiệu (nếu có).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận in giấy đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho người đến làm thủ tục kiểm tra, ký xác nhận. 

Bước 3: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành xác minh thông tin tổ chức và thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người đại diện theo pháp luật của tổ chức qua tin nhắn SMS, qua địa chỉ thư điện tử hoặc ứng dụng VNeID. 

3. Hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử: Phiếu đăng cấp tài khoản định danh điện tử (mẫu DD02 ban hành kèm theo Nghị định này).

Điều 17. Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

1. Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: Không quá 07 ngày làm việc.

2. Đối với người nước ngoài: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

3. Đối với tổ chức: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Điều 18. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kích hoạt trên ứng dụng VNeID trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử. Sau 07 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ với hệ thống tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản.

Điều 19. Khóa tài khoản định danh điện tử 

1. Khóa tài khoản định danh điện tử của công dân
a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID; chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ Căn cước công dân; chủ thể danh tính điện tử chết. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNeID hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định này.
b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
2. Khóa tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID; chủ thể danh tính điện tử hết hạn sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; chủ thể danh tính điện tử hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; chủ thể danh tính điện tử chết. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNeID hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định này.

b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Khóa tài khoản định danh điện tử của tổ chức

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID; tổ chức giải thể, dừng hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNeID hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định này.
b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Mở khóa tài khoản định danh điện tử

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa ngay tài khoản định danh điện tử khi các căn cứ khóa tự động tài khoản định danh điện tử đã hết;
b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị mở khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc mở khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị mở khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Hình thức yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử:

a) Cá nhân, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNeID để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử;
b) Cá nhân, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ với hệ thống tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử;
c) Cá nhân, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.

4. Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử cùng cấp đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, trong đó nêu rõ lý do, thời hạn khóa. 

Điều 20. Thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử

Thủ trưởng cơ quan quản lý hệ thống định danh và xác thực điện tử Bộ Công an có thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử.

Điều 21. Lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử
1. Thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

2. Thông tin lịch sử về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 05 năm kể từ thời điểm sử dụng tài khoản.
CHƯƠNG IV
TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐƯỢC TẠO LẬP BỞI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
Điều 22. Đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử

1. Việc tạo lập tài khoản định danh điện tử do tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử thực hiện khi có đề nghị của cá nhân, tổ chức là chủ thể của danh tính điện tử.

2. Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử phải ban hành Quy trình đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử và thực hiện việc tạo lập tài khoản định danh điện tử theo Quy trình đó. Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử công bố công khai Quy trình đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử trên trang tin điện tử của mình.
Điều 23. Quản lý tài khoản định danh điện tử
Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử thực hiện:
1. Lưu trữ thông tin về danh tính điện tử và tài khoản định danh điện tử do mình tạo lập.

2. Cập nhật danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức khi có sự thay đổi thông tin của chủ thể danh tính điện tử; việc cập nhật thông tin danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức phải được xác thực qua nền tảng định danh và xác thực điện tử.
3. Bảo đảm việc bảo mật, an toàn thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm việc cung cấp, sử dụng tài khoản định danh điện tử liên tục của chủ thể danh tính điện tử.

5. Kết nối hệ thống cung cấp dịch vụ của mình với nền tảng định danh và xác thực điện tử và báo cáo trực tuyến về hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo thời gian thực phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

CHƯƠNG V
XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
Điều 24. Hình thức xác thực điện tử

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xác thực chủ thể danh tính điện tử, xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử qua hệ thống định danh và xác thực điện tử.

2. Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công thực hiện xác thực chủ thể danh tính điện tử, xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xác thực chủ thể danh tính điện tử, xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử qua ứng dụng VNeID, qua tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử hoặc qua cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Điều 25. Mức độ xác thực điện tử

1. Mức độ xác thực chủ thể danh tính điện tử

a) Mức độ 1: Xác thực chủ thể danh tính điện tử được thực hiện dựa trên một yếu tố xác thực theo quy định tại khoản 9 Điều 3 và phương tiện xác thực quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định này trong đó không có thông tin về sinh trắc học;
b) Mức độ 2: Xác thực chủ thể danh tính điện tử được thực hiện dựa trên hai yếu tố xác thực khác nhau theo quy định tại khoản 9 Điều 3 và phương tiện xác thực tương ứng tại khoản 10 Điều 3 Nghị định này trong đó không có thông tin về sinh trắc học;
c) Mức độ 3: Xác thực chủ thể danh tính điện tử được thực hiện dựa trên hai yếu tố xác thực khác nhau trở lên theo quy định tại khoản 9 Điều 3 và phương tiện xác thực tương ứng tại khoản 10 Điều 3 Nghị định này trong đó có một thông tin về sinh trắc học;
d) Mức độ 4: Xác thực chủ thể danh tính điện tử được thực hiện dựa trên các yếu tố xác thực gồm sinh trắc học (ảnh chân dung và vân tay), thẻ Căn cước công dân.
2. Mức độ xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử

a) Mức độ 1: Xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử thông qua việc kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tờ, tài liệu do chủ thể danh tính điện tử cung cấp;
b) Mức độ 2: Xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử thông qua việc kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tờ, tài liệu do chủ thể danh tính điện tử cung cấp và được kiểm tra, đối chiếu với thông tin thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử.
Điều 26. Nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử 
1. Nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin kết nối Bên sử dụng tài khoản định danh điện tử, Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử và chủ thể danh tính điện để hỗ trợ thực hiện các giao dịch điện tử có yêu cầu.

2. Bộ Công an tổ chức xây dựng, vận hành Nền tảng kết nối định danh và xác thực điện tử tuân thủ theo các quy định tại Nghị định này.

3. Hệ thống thông tin của Nền tảng hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, đảm bảo kết nối Bên sử dụng tài khoản định danh điện tử, Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử và chủ thể danh tính điện tử khi thực hiện các giao dịch điện tử có yêu cầu danh tính số.

Điều 27. Xác thực thông tin của chủ thể danh tính điện tử
1. Thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu xác thực là thông tin dùng để thực hiện giao dịch dân sự, thủ tục hành chính và các giao dịch khác giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, bên sử dụng danh tính điện tử và chủ thể danh tính điện tử. 

2. Thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân được bên sử dụng danh tính điện tử yêu cầu hoặc trực tiếp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử để xác định độ tin cậy của thông tin.

3. Thông tin của chủ thể danh tính điện tử đã được xác thực mức độ 1 có giá trị tương đương như việc xuất trình, cung cấp các giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong giao dịch điện tử đang thực hiện. 

4. Thông tin của chủ thể danh tính điện tử đã được xác thực mức độ 2 có giá trị chứng minh thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

CHƯƠNG VI
DỊCH VỤ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ 
Điều 28. Dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Dịch vụ định danh và xác thực điện tử là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
2. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phải bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định này và được Bộ Công an cấp giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

Điều 29. Điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Điều kiện về tổ chức, doanh nghiệp
Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Điều kiện về nhân sự

a) Người đứng đầu tổ chức, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử hoặc có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
b) Tổ chức, doanh nghiệp phải có nhân sự có bằng đại học trở lên chuyên ngành luật và chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống, vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống. 

3. Điều kiện về tài chính

Ký quỹ không kỳ hạn tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam số tiền 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử.
4. Điều kiện về kỹ thuật, quy trình quản lý cung cấp dịch vụ và phương án  bảo đảm an ninh trật tự
Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép phải có Đề án hoạt động cung cấp dịch vụ bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản giới thiệu về doanh nghiệp, tổ chức gồm kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử;

b) Quy trình đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử;

c) Quy trình xác thực điện tử;
d) Phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử bao gồm: thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin; thuyết minh phương án kỹ thuật về giải pháp công nghệ; phương án lưu trữ, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, bảo đảm an ninh an toàn thông tin của hệ thống cung cấp dịch vụ; phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức; phương án dự phòng thảm họa và bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt dịch vụ định danh và xác thực điện tử; phương án kết nối với nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử và quy trình báo cáo trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ định danh và xác thực điện tử;
đ) Văn bản giới thiệu về máy móc, thiết bị đang sở hữu đặt tại Việt Nam phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người;
e) Phương án bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

5. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 30. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo Mẫu XT01 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính hợp đồng lao động của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử với nhân sự quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định này;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của nhân sự quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định này;

d) Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này;

đ) Đề án và các tài liệu mô tả theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định này. 

2. Trình tự, thời hạn và cách thức cấp Giấy phép:

a) Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Bộ Công an hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bộ Công an;
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công an có thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung hồ sơ;
c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công an lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Công an, bộ, cơ quan ngang bộ có văn bản trả lời;
d) Trong thời hạn 50 (năm mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công an thực hiện việc thẩm định, kiểm tra thực tế tại tổ chức, doanh nghiệp và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo mẫu XT03 ban hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện; trường hợp từ chối cấp phép phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Điều 31. Cấp lại, thay đổi Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Thay đổi nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử được thực hiện trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thay đổi một trong các thông tin về người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, tên giao dịch, phương án, quy trình được Bộ Công an thẩm định theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 29 Nghị định này. 

Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử về Bộ Công an theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định này. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép bao gồm: Tờ khai đề nghị thay đổi giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo Mẫu XT02 ban hành kèm theo Nghị định này, tài liệu chứng minh nội dung thay đổi về thông tin.
a) Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thay đổi một trong các thông tin về người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, tên giao dịch thì trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công an thẩm định, cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện; trường hợp từ chối thay đổi phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b) Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thay đổi một trong các thông tin về phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công an thực hiện việc thẩm định, lấy ý kiến bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, kiểm tra thực tế và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện; trường hợp từ chối thay đổi phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;
2. Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng:

a) Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử về Bộ Công an theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định này. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo Mẫu XT02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị, Bộ Công an xem xét và cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; trường hợp từ chối cấp lại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 32. Tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử bị tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trong các trường hợp sau:

a) Trong quá trình cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 29 Nghị định này;

b) Không tuân thủ theo phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử đã được thẩm định trong quá trình cấp phép quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định này.

2. Trước khi quyết định tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an gửi thông báo và yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp thuộc điểm a khoản 1 Điều này để khắc phục. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo mà tổ chức, doanh nghiệp không khắc phục thì Bộ Công an ra Quyết định về việc tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo Mẫu XT05 ban hành kèm theo Nghị định này. 

Bộ Công an quyết định ngay việc tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Tổ chức, doanh nghiệp bị tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phải dừng việc cung cấp dịch vụ; có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ. 

Điều 33. Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, doanh nghiệp không hoạt động liên tục từ 06 tháng trở lên;
b) Bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

c) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử nhưng không khắc phục được các lý do tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này;

d) Không tiếp tục cung cấp dịch vụ; 

đ) Vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng. 
2. Bộ Công an ra quyết định về việc thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo Mẫu XT04 ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử bị thu hồi giấy phép có trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể danh tính điện tử và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 34. Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ
1. Tiền ký quỹ được ngân hàng nhận ký quỹ phong tỏa theo quy định của pháp luật, chỉ được sử dụng theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử bị phá sản, giải thể, không còn khả năng chi trả để bồi thường, khắc phục các rủi ro, thiệt hại quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử. 

3. Tiền ký quỹ được dùng để thanh toán chi phí tiếp nhận, duy trì cơ sở dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trong trường hợp bị thu hồi giấy phép. 

4. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phải duy trì đúng số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.
Điều 35. Chi phí cấp, sử dụng tài khoản định danh điện tử và dịch vụ định danh và xác thực điện tử

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tạo lập để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử thanh toán chi phí dịch vụ theo thỏa thuận với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trả phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
CHƯƠNG VII
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Điều 36. Trách nhiệm chủ thể danh tính điện tử
1.  Bảo vệ thông tin danh tính điện tử.
2. Bảo đảm an toàn yếu tố xác thực.


3. Thông báo ngay cho cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử hoặc tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử khi mất kiểm soát phương tiện xác thực hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh tính điện tử của mình hoặc lý do khác có thể gây mất an toàn sử dụng dịch vụ.

Điều 37. Trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ
1. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về định danh và xác thực điện tử.
2. Cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ, thông tin đã cung cấp cho cho cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử hoặc tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử để tạo lập tài khoản định danh điện tử.
3. Quản lý, bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử, không được cho người khác sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình, bảo đảm sử dụng tài khoản định danh điện tử an toàn.
4. Chịu trách nhiệm về các giao dịch đã thực hiện và quy định của các bên có liên quan đối với các giao dịch điện tử.
Điều 38. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
1. Công bố công khai giá sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp.

2. Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và việc sử dụng dịch vụ là liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, giao dịch điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử.

4. Tuân thủ phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử đã được Bộ Công an thẩm định.
5. Gửi báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về hoạt động định danh và xác thực điện tử cho cơ quan quản lý định danh danh và xác thực điện tử.

Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Công an
1. Xây dựng, quản lý, bảo vệ và vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử; ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. 

2. Thực hiện quản lý nhà nước về định danh và xác thực điện tử. 

3. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành nền tảng định danh và xác thực điện tử; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc định danh và xác thực điện tử. 

4. Thanh tra, kiểm tra hoạt động định danh và xác thực điện tử. 

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về đăng ký, quản lý định danh và xác thực điện tử. 

6. Kết nối, tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử với nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động định danh và xác thực điện tử. 

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin đối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

9. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thống nhất phương án tích hợp các thông tin vào tài khoản định danh điện tử.
10. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. 

11. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc xác thực các tài khoản đã được tạo lập, sử dụng bởi cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tạo lập.

12. Công bố hệ thống tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử; công bố danh sách những tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử được cấp giấy phép, bị tạm đình chỉ, bị thu hồi trên trang thông tin điện tử của Bộ Công an và các phương tiện thông tin đại chúng. 

13. Hợp tác quốc tế trong công tác liên quan đến định danh và xác thực điện tử.

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc chức năng của mình. 

2. Phối hợp với Bộ Công an để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. 

3. Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động định danh và xác thực điện tử. 

4. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin đối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trực thuộc thực hiện định danh và xác thực điện tử bảo đảm phù hợp với các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

2. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc chức năng quản lý được pháp luật quy định.

3. Phối hợp với Bộ Công an thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử.

4. Phối hợp với Bộ Công an trong bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Điều 42. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

1. Xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mật mã dân sự và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động định danh và xác thực điện tử.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đánh giá an toàn mật mã đối với bên sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

3. Phối hợp với Bộ Công an bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin sử dụng sản phẩm mật mã cơ yếu đối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử trong việc cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Điều 43. Trách nhiệm của các bộ khác, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin điện tử một cửa cấp Bộ, cấp tỉnh để phục vụ giải quyết dịch vụ công trên môi trường điện tử.

2. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

3. Phối hợp với Bộ Công an để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. 
4. Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ xác thực cho các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động định danh và xác thực điện tử.
CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng 7 năm 2022.

2. Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau: 

“1. Việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử do cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử cung cấp hoặc tài khoản đã được Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tạo lập và xác thực bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử.”

Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 phải được xác thực qua hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Điều 46. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHC (3).TM
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính


Mẫu DD01 ban hành kèm theo
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

(National Electronic Identity Account Application Form)

(Dành cho cá nhân/For Personal Use)
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION)

1. Họ, chữ đệm và tên (Full Name):


2. Số định danh cá nhân /CCCD (Personal Identification Number/Citizen Identity Number):


3. Ngày, tháng, năm sinh (Date of Birth - DD/MM/YYYY): ……./………/………  

4. Số điện thoại (Phone Number):


5. Thư điện tử (Email): 


6. Số hộ chiếu (Passport Number)(3):


B. ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP THÔNG TIN LÊN TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (REGISTRATION FOR INTEGRATED INFORMATION TO ELECTRONIC IDENTITY ACCOUNT)

1.Bảo hiểm xã hội/Bảo hiểm y tế (Social Insurance/Healthcare Insurance)

Mã số BHXH (Social Insurance Code Number):


2. Giấy phép lái xe (Driver’s License)
2.1. Giấy phép lái xe ô tô (Car Driver’s License)

Số giấy phép lái xe (Car Driver’s License Number):……………… Hạng (Class)……. Ngày, tháng, năm cấp (Date of Issue - DD/MM/YYYY)…..…./…..…./………

Đơn vị cấp (Issued by):


Có giá trị đến (Date of Expiry) ngày (Day) …… tháng (Month) ……. năm (Year)……..

2.2. Giấy phép lái xe mô tô, xe máy (Motor Driver’s License):

Số giấy phép lái xe (Motor Driver’s License Number):…………… Hạng (Class)……. Ngày, tháng, năm cấp (Date of Issue - DD/MM/YYYY)…..…./…..…./………

Đơn vị cấp (Issued by):


Có giá trị đến (Date of Expiry) ngày (Day) …… tháng (Month) ……. Năm (Year) ……..

2.3. Giấy phép điều khiển phương tiện khác (Other Driver’s License):

Tên giấy phép (License Title): …… Số giấy phép (License Number):……………… Ngày, tháng, năm cấp (Date of Issue - DD/MM/YYYY):……./……./…………

Đơn vị cấp (Issued by):


Có giá trị đến (Date of Expiry) ngày (Day) …… tháng (Month) ……. năm (Year)……..

3. Thông tin đăng ký phương tiện (Vehicle Registration Information)
3.1. Phương tiện thứ nhất (First Vehicle)
Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Vehicle Registration Number):


Biển số đăng ký (Vehicle Registration Number Plate):


(Ô tô  (Car)        (Mô tô, xe máy (Motor)       (Phương tiện khác (Others)
3.2. Phương tiện thứ hai (Second Vehicle)
Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Vehicle Registration Number):


Biển số đăng ký (Vehicle Registration Number Plate):


(Ô tô  (Car)        (Mô tô, xe máy (Motor)       (Phương tiện khác (Others)
4. Mã số thuế cá nhân (Personal Tax Code): 


5. Thông tin khác (other Information):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

C. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ (ELECTRONIC IDENTITY ACCOUNT REGISTRATION FOR WARDS)

1. Người được giám hộ thứ nhất (First Ward)
1.1. Họ, chữ đệm và tên (Full Name):


1.2. Số định danh cá nhân /CCCD (Personal Identification Number/Citizen Identity Card Number):


1.3. Ngày, tháng, năm sinh (Date of Birth – DD/MM/YYYY): ……./………/………  

1.4. Quan hệ với người đăng ký tài khoản định danh điện tử (Relationship with the Registrant for the Electronic Identity Account):


2. Người được giám hộ thứ hai (Second Ward)

2.1. Họ, chữ đệm và tên (Full Name):


2.2. Số định danh cá nhân /CCCD (Personal Identification Number/Citizen Identity Number):


2.3. Ngày, tháng, năm sinh (Date of Birth - DD/MM/YYYY): ……./………/………  

2.4. Quan hệ với người đăng ký tài khoản định danh điện tử (Relationship with the Registrant for the Electronic Identity Account):


3. Người được giám hộ thứ ba (Third Ward)
D. CAM KẾT CỦA CÔNG DÂN (CITIZEN COMMITMENTS)

1. Tôi cam kết rằng những thông tin được khai trong đơn này là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ đã cung cấp.

(I hereby certify that the information provided above is true and correct in all details. I am fully liable by the laws for the accuracy and authenticity of the submitted documents.)

2. Tôi đồng ý sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử, cam kết chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy định của pháp luật.

(I agree to use electronic identification and authentication services. I commit to take responsibility for managing and using this account in accordance with the laws.)

	Cán bộ tiếp nhận 

(Handling Officer)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Sign with Full Name)
	Người đăng ký

(Registrant) 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Sign with Full Name)


Ghi chú (Note):

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký định danh điện tử (The superior authority of the electronic identity registration agency)

(2) Cơ quan đăng ký định danh điện tử (The electronic identity registration agency)

(3) Chỉ kê khai đối với người nước ngoài (For foreigners only)


Mẫu DD02 ban hành kèm theo
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PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

(National Electronic Identity Account Application Form)

(Dành cho tổ chức/for Organizations)

A. THÔNG TIN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Information of Organization’s Representative)
1. Họ, chữ đệm và tên (Fulll Name):


2. Số định danh cá nhân/CCCD (Personal Identification Number/Citizen Identity Number):


3. Quốc tịch (Nationality): ( Việt Nam (Vietnamese); Quốc tịch khác (Others): 


B. THÔNG TIN TỔ CHỨC (Organization’s Information)
1.Tên tiếng Việt của tổ chức (Vietnamese Name of Organization): 


2. Tên tiếng Anh (English Name of Organization): 


3. Tên viết tắt (Abbreviation of Organization):


4. Ngày, tháng, năm thành lập (Date of Establishment - DD/MM/YYYY): 


5. Địa chỉ trụ sở chính (Head Office Address): 


6. Lĩnh vực hoạt động (Fields of Activity): 


7. Mã số tổ chức/doanh nghiệp (Organization Code Number): 


8. Mã số thuế tổ chức (nếu có/if any) (Organization Tax Code): 


9. Số điện thoại (Phone Number): ………………………………………………………………

10. Thư điện tử (Email):………………………………………………………………………...
D. CAM KẾT CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (COMMITMENTS OF THE ORGANIZATION’S REPRESENTATIVE)

1. Tôi cam kết rằng những thông tin được khai trong đơn này là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ đã cung cấp.

(I hereby certify that the information provided above is true and correct in all details. I am fully liable by the laws for the accuracy and authenticity of the submitted documents.)

2. Là người đại diện tổ chức, tôi đồng ý sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử, cam kết chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo đúng quy định của pháp luật.
(As the representative of the organization, I agree to use electronic identification and authentication services. I commit to take responsibility for managing and using this account in accordance with the laws.)

	Cán bộ tiếp nhận

Handling Officer

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Sign with Full Name)
	Người đăng ký

(Registrant)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Sign with Full Name)




Ghi chú (Note):

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký định danh điện tử (The superior authority of the electronic identity registration agency)

(2) Cơ quan đăng ký định danh điện tử (The electronic identity registration agency)

Mẫu XT01 ban hành kèm theo
Nghị định số      /2022/NĐ-CP ngày    /    /2022
	TÊN TỔ CHỨC

Số: …
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ 
Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
Kính gửi: Bộ Công an

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;
(Tên tổ chức) đề nghị Bộ Công an cấp giấy phép đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử với các nội dung sau: 

1. Thông tin về tổ chức đề nghị cấp giấy phép

Tên giao dịch tiếng Việt:


Tên viết tắt tiếng Việt:


Tên giao dịch tiếng Anh:


Tên viết tắt tiếng Anh:


Quyết định thành lập/Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ số … do … cấp ngày … tháng … năm … (nếu có)
Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số … do … cấp ngày … tháng … năm … (nếu có)
Địa chỉ:


Điện thoại: 
Fax:


E-mail: 
Website:


Tên và địa chỉ liên hệ của người đại diện theo pháp luật:

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
	STT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


3. Cam kết

(Tên tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật./.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC

(Chữ ký/chữ ký số của người đại diện theo pháp luật,dấu/chữ ký số của tổ chức )

Họ và tên



Mẫu XT02 ban hành kèm theo
Nghị định số      /2022/NĐ-CP ngày    /    /2022
	TÊN TỔ CHỨC


Số: …
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ 
Cấp lại/thay đổi Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
Kính gửi: Bộ Công an

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử số ……/GCN-BCA ngày …/…/…. của Bộ Công an.

(Tên tổ chức) đề nghị Bộ Công an cấp lại/thay đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử với các nội dung sau: 

1. Thông tin về tổ chức đề nghị cấp lại/thay đổi giấy phép

Tên giao dịch tiếng Việt:


Tên viết tắt tiếng Việt:


Tên giao dịch tiếng Anh:


Tên viết tắt tiếng Anh:


Địa chỉ:


Điện thoại: 
Fax:


E-mail: 
Website:


Tên và địa chỉ liên hệ của người đại diện theo pháp luật:

2. Lý do cấp lại/thay đổi Giấy phép
3. Nội dung thay đổi giấy phép

4. Cam kết

(Tên tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật./.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC

(Chữ ký/chữ ký số của người đại diện theo pháp luật,dấu/chữ ký số của tổ chức )
Họ và tên



Mẫu XT03 ban hành kèm theo
Nghị định số      /2022/NĐ-CP ngày    /    /2022
	BỘ CÔNG AN


Số: …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …


GIẤY PHÉP 
Cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử ngày … tháng … năm … của (Tên tổ chức);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội,

CHỨNG NHẬN

Điều 1. (TÊN TỔ CHỨC) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
Mức độ của tài khoản định danh điện tử:

Mức độ xác thực điện tử:
Thông tin tổ chức

a) Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài (nếu có): ……

b) Họ và tên người đại diện theo pháp luật ………………………

c) Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: .... do .... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại............. hoặc quyết định thành lập số: …do…cấp ngày… tháng… năm…tại….

d) Mã số thuế: ……………………………………….

đ) Địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam: ……………………

e) Điện thoại: …………………………………

Điều 2. (Tên tổ chức) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …………./2022/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
	BỘ TRƯỞNG



Mẫu XT04 ban hành kèm theo
Nghị định số      /2022/NĐ-CP ngày    /    /2022
	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: .../QĐ-BCA


	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử số … ngày … tháng… năm… do Bộ Công an cấp cho (TÊN TỔ CHỨC) theo quy định tại … Nghị định số … ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, (CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU) (TÊN TỔ CHỨC) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, C06.
	BỘ TRƯỞNG



Mẫu XT05 ban hành kèm theo
Nghị định số      /2022/NĐ-CP ngày    /    /2022
	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: .../QĐ-BCA


	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm đình chỉ Giấy phép 
cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử số … ngày … tháng… năm… do Bộ Công an cấp cho (TÊN TỔ CHỨC) theo quy định tại … Nghị định số … ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, (CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU) (TÊN TỔ CHỨC) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, C06.
	BỘ TRƯỞNG



Mẫu XT06 ban hành kèm theo
Nghị định số      /2022/NĐ-CP ngày    /    /2022
	TÊN TỔ CHỨC

Số: …
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO 
Về hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử
Kính gửi: Bộ Công an

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

(Tên tổ chức) báo cáo Bộ Công an về hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử như sau: 

1. Nội dung dịch vụ được cung cấp
2. Tổng quan về hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trong thời gian từ ngày…/…/… đến … ngày …/…/…
- Về thị trường khách hàng

- Về sự cố xảy ra

- Hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân

3. Hồ sơ liên quan

	STT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


4. Cam kết

(Tên tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật./.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC

(Chữ ký/chữ ký số của người đại diện theo pháp luật,dấu/chữ ký số của tổ chức )


